
Thành phan: b 

Vitamin 3B 
Vitamin B1, B, B12 Vitamin B1, B6, B12 Chi định, cách dùng & liéu dùng, 

hi định v các thông tin 

Bảo quản: N 

Tiểu chuấn: 1 

Hộp 1 lọ x 30 viên Hộp 1 lọ x 30 
nang cứng. nang cứng. 

Thành phn: Bảo quản: ! 

Vitamin 3B/ES 
Vitamin B1, B6, B12 

Lọ 30 viên nang cứng 

h, cách ding & liêu dùng, 
hì định và các thông tin 
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Thành phân: 

Vitamin 3B 
Vitamin B1, B6, B12 

Vitamin 3B 
Vitamin B1, B6, B12 

x 
Chỉ định, cách 
chống chỉ định thông tin 
khác 

Tiêu chuấn: T 

Hộp 1 lọ x 120 viên. 
nang cứng. Hộp 1 lọ x 120 vién 

nang cứng 

Vitamin 3B 
Vitamin B1, B6, B12 

Thành phần: ¡ 

Chỉ định, cách dùng & liệu dùng, 
định và các thông tin 

Lọ 120 viên nang cứng. 

https://trungtamthuoc.com/



Thành phan: 

Vitamin 3B 
Vitamin B1, B6, B12 

Bảo quản: w 
4 

Tiêu chuẩn; T 

Hộp 1 lọ x 60 vii Hộp 1 lọ x 60 viên - 
g nang cứng. nang 

Thành phần: 1 Báo quản: 

Tiêu chuấn: 

Chỉ định, cách dùng & liệu dùng, 
chống chi định và các thống tin 
khác X 
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Vitamin 3B

https://trungtamthuoc.com/



u
 6ueu 

u
ạ
!
A
 

0L X 1A 0} dộH 
01 X 1A 01 dóH 

\ 
z18 '9g ‘I8 utuieii 

Á
 
L
 

ˆ 
g
€
 unueyn 

Z
i
g
 '9g ‘

g
 ulweyy, 

- 
L
 

ˆ 

Vitamin B1, B6, B
1
2
 d
 
®
 .
\
\
 

https://trungtamthuoc.com/



— 
— 

Z
L
g
 ‘eg ‘18 w

w
e
y
i
p
 

g
€
 unueyn 

Vitaming1, 86,812 T] $ 

Vitamin 3B 

https://trungtamthuoc.com/



21998718 /UIU°HA: 
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Vitamin 3B 
Vilamin B1, 85, B12 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

VITAMIN 3B TT 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Dé xa tim tay tré em 

THANH PHAN CÔNG THỨC: Mỗi vién chứa: 
Thành phần dirge chất: 

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).. 1l0mg 

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200mg 

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 500ug 

Thành phần lá dược: 

Avicel PH102, Lycatab PGS, natri glycolat starch, magnesi stearat. 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. 

Mô tả: Viên nang cứng màu đỏ-nâu. 

CHỈ ĐỊNH: 
Các bệnh ở hệ thần kinh do thiéu vitamin nhóm B. 

“Thuốc được sử dụng cho người lớn. 

CÁCH DÙNG & LIEU DÙNG: 
Liều dùng 
Liều thông thường là 1 viên x 1 lằn/ngày. Trường hợp đặc biệt, có thể tăng liều lên dén 1 

viên x 3 lằn/ngày. 

Tré em và thanh thiéu niên 

Không dùng thuốc cho trẻ em và thanh thiéu niên (dưới 18 tuổi). 

Cách dùng 

Dùng đường uống. 

Uéng thuốc với nước sau bữa ăn, nên nuốt cả viên. 

Thoi gian sử dụng 

Thời gian sử dụng tùy thuộc vào biểu hiện lâm sang, 

Chậm nhất sau 4 tuần điều trị, nén quyết dinh xem có thể giảm liều hay không. Nếu cần, ha 

chuyén sang chế phẩm có hàm lượng hoạt chất thấp hơn dé giảm nguy cơ mắc bệnh thần kinh 

liên quan đến vitamin B6. 

CHÓNG CHI DINH: 
Quá mẫn với các hoạt chất hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Tré em và thanh thiéu niên (do hàm lượng hoạt chất cao). . 

CANH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: 
Các chế phém chứa vitamin B12 về nguyên tắc có thé che dấu biểu hiện lâm sàng và kết quả 

xét nghiệm của bệnh suy tủy và/hoặc bệnh thiéu máu ác tính. Khả năng này nên được xem 

xét trước khi bắt đầu điều trị. 

Nếu các dấu hiệu của bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi (dị cảm) xuất hiện, nên xem xét liều 

lượng và nếu cần nên ngừng dùng thuốc. Đã quan sát thầy bệnh thần kinh khi dùng kéo dài (6 

đến 12 tháng) với liều hang ngày trên 50mg vitamin B6 và khi dùng trong thời gian ngắn 

(trên 2 tháng) với liều trên 1g vitamin Bó mỗi ngày. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: 
Do kinh nghiệm lâm sàng còn hạn chế, không khuyén cáo sử dụng các chế phflm kết hợp 

https://trungtamthuoc.com/



ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc 
không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUOC: 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: 

vitamin B1, B6 và B12 trong thời kỳ mang thai và cho con bú. 

Phụ nữ có thai: Không có đầy đủ nghiên cứu trên động vat v& ảnh hưởng của thuốc đến quá 

trình mang thai, sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh. Nguy cơ tiền ẩn đối với con người 

còn chưa rõ. 

Phụ nữ cho con bú: Vitamin B1, B6 và B12 vào được sữa mẹ. Không có nghiên cứu về khả 

năng tích lũy vitamin trong sữa mẹ. 

Tương tác của thuốc: 

Thiamin bị bất hoạt bởi 5-luorouracil do 5-luorouracil ức chế cạnh tranh quá trình 

phosphoryl hóa thiamin thành thiamin pyrophosphat. 

Thuốc kháng acid, rượu và trà đen làm giảm hấp thu thiamin. 

Db uống có chứa sulfid (như rượu vang) thúc đẩy quá trình phân hủy thiamin. 

Thuốc lợi tiéu quai (như furosemid) có thể ức chế tái hấp thu ở ống thận, làm tăng bài tiết 

thiamin khi điều trị kéo dài và do đó làm giảm nồng độ thiamin. 

Dùng đồng thời với các thuốc đối kháng pyridoxin (như isoniazid (INH), hydralazin, D- 

Penicillamin hoặc cycloserin) có thể làm tăng nhu cầu về vitamin B6. 

Dùng đồng thời với colehicin, PAS, neomycin và thuốc trị tiểu đường nhóm biguanid, sự hấp 

thu vitamin B12 bị ức chế. 

Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn 

lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TAC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUỐC: 
Tác dụng không mong mubn của thuốc được sắp xếp theo tan suất gặp như sau: Rất thường 

gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1 000 < ADR < 1/100), hiém 

gặp (1/10 000 < ADR < 1/1 000), rất hiém gặp (ADR < 1/10 000), không rõ tần suất (không 

tính được tan suất từ dữ liệu có sẵn). 

Réi loạn hệ miễn dịch: 

Các phản ứng quá man với biéu hiện chủ yếu & da đã được báo cáo rất hiém gặp sau khi dùng 

vitamin B1, B12 và cả B6. 

Rồối loạn hệ thần kinh: 

Khéng rõ tan suất: Sử dung thuốc trong thời gian dai (6 đến 12 tháng) với liều hàng ngày 

trên 50mg vitamin B6 có thé gây ra bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi. 

Rối loạn tiêu hóa: 

Hiém gặp: Buồn nôn. 

Rồi loan chung và tình trạng tại chỗ: 

Hiém gặp: Nhức đầu, chóng mặt. 

Théng báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

Quá liều đã được quan sát thdy chủ yéu sau khi uống các ché phẩm vitamin B kết hợp. 

Vitamin Bl: 

Các dấu hiệu quá liều chưa được ghi nhận sau khi dùng đường uống. Liều rất cao (trên 10g) 
== ——————— 
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có tác dụng ngăn chặn hạch và dẫn truyền thần kinh. 

Vitamin B6: 

Độc tinh của vitamin B6 được coi là rất thấp. Tuy nhién, sử dụng kéo dai (6 đến 12 tháng) 

với liều hàng ngày trên 50mg vitamin B6 có thé gây ra bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi. 

Nếu sử dụng vitamin B6 liên tục trong hơn 2 tháng với liều trên 1g mỗi ngày, tác dụng phụ 

gây độc thần kinh có thể xảy ra. - 

Các bệnh thần kinh mất điều hoa và rối loạn cảm giác, co giật não với những thay đổi trên 

điện não đồ và trong một số trường hợp cá biệt, thiếu máu giảm sắc tố và viêm da tiết bã 

nhờn đã được ghi nhận sau khi uống hơn 2g mỗi ngày. 

Vitamin B12: 

Sau khi dùng đường tiêm liều cao (cũng như trong một số trường hợp hiém gặp dùng đường 

uống), các phản ứng dị ứng như nổi mày day và mụn mủ lành tính đã được ghi nhận. 

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng. 

NHÓM DƯỢC LY: Vitamin BI kết hợp với vitamin B6 và/hoặc vitamin B12. 

MÃ ATC: A11DB 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vi, 10 vi x 10 vién. Hộp 1 lọ 30 viên, 60 viên, 120 

viên. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

Siin xuất tại: 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Website: www.abipha.com.vn 

Điện thoại: 024.33520098 Fax: 024.63253888 
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